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SỞ Y TẾ VĨNH LONG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:       /TB-TTYT                  TP Vĩnh Long, ngày      tháng    năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc mời công ty báo giá mua sắm vật tư y tế 

sử dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 

Kính gửi: Các Nhà thầu sản xuất ; kinh doanh trang thiết bị y tế  tại Việt Nam 

 

Căn cứ Công văn số 4647/SYT-NV ngày 30/11/2023 của Sở Y tế về việc giao cho cơ 

sở y tế tự thực hiện việc mua sắm vật tư y tế; 

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vật tư y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long. 

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá các Nhà thầu sản xuất; 

kinh doanh trang thiết bị y tế  tại Việt Nam, để làm căn cứ xây dựng giá dự toán, giá gói thầu,  

cho các gói thầu “Mua sắm vật tư y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long” với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 

2. Thông tin liên hệ trực tiếp nhận báo giá: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế thành 

phố Vĩnh Long. Điện thoại: 0270 3815758. Địa chỉ: số 67N, khóm 2, phường 9, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Bảng báo giá bản chính (02 bản - ký và đóng dấu) gửi về địa chỉ: Khoa 

Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long. Địa chỉ: số 67N, khóm 2, 

phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. 

- Gửi về mail: khoaduoctpvl@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 29 tháng 03 năm 2024 đến trước 16h ngày 08 

tháng 04 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2024. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

(Danh mục đính kèm) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

                    VÕ HỮU PHÚC 
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DANH MỤC ĐÍNH KÈM 

(Đính kèm thông báo số:             /TB-TTYT, ngày        tháng       năm 2024  

của Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long)  

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Bông không thấm nước Bông xơ tự nhiên, mịn, không thấm nước, không lẫn tạp chất.             12    Kg 

2 Bông thấm nước  Bông xơ tự nhiên, mịn, thấm hút cao, không lẫn tạp chất.            450    Kg 

3 Que gòn vệ sinh tai (Bông rái tai) Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp TCVN           120    Gói 

4 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh 
Thành phần: Ethanol (50- 70%), Chlorhexidine gluconat 0.5%, Isopropanol 

hoặc tương đương . Tiệt khuẩn trong thời gian 30-45 giây 
          240    

Chai 

500ml 

5 Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh 
Thành phần: Ethanol 70 % + Propanol-2-ol ≥1,74%; (chai ≥1.000ml) hoặc 

tương đương.  Tiệt khuẩn trong thời gian 30-45 giây 
            60    Chai/ 1lít 

6 
Dung dịch rửa tay phẫu thuật, tắm 

sát khuẩn 

Thành phần chứa 3,9% kl/kl chlorhexidine digluconate (tương đương 4% 

kl/tt), chai ≥ 1.000ml 
            96    Chai/1lít 

7 Cồn 70 độ Ethanol ≥70°        2.100    Lít 

8 Cồn  90 độ Ethanol ≥90°           120    Lít 

9 Cồn tuyệt đối 99.5 độ Ethanol ≥99,5°           100    Lít 

10 
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

dụng cụ  

Thành phần: chứa ≥ 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + ≥ 0,074% 

Chlorhexidine digluconate (gói  ≥25ml) 
       2.400    gói/ 25ml  

11 
Dung dịch sát khuẩn, khử trùng 

dụng cụ  

Thành phần: chứa ≥6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + ≥0,074% 

Chlorhexidine digluconate (chai  ≥1 lít) 
          240    Chai/1lít 

12 
Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt 

tính enzym  

Hỗn hợp 5 enzym: Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase + chất 

hoạt động bề mặt (can  ≥5 lít) 
            12    Can/5lít 

13 Dung dịch ngâm dụng cụ  Glutaraldehyde  2% (Can  ≥05 lít)             24    
Thùng/ 

can  
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

14 

Dung dịch pha sẵn khử khuẩn mức 

độ cao dụng cụ nội soi và dụng cụ 

không chịu nhiệt. 

 

• Hoạt chất: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, pH = 7 

• Tái sử dụng dung dịch trong chậu ngâm: 14 ngày (kèm test thử để kiểm tra 

hiệu quả dung dịch). 

• Thời gian bảo quản sau khi mở nắp : đến 3 năm. Can 5 lít 

          150    Can/5lít 

15 
Dung dịch khử khuẩn bằng đường  

không khí (kèm máy phun) 

Thành phần: Hydrogen Peroxide, ion bạc,….Thùng/ can  ≥ 5 lít, không có tác 

dụng độc hại, không ăn mòn dụng cụ, phân hủy sinh học (kèm máy phun) 
            48    Can 

16 
Dung dịch diệt khuẩn nhanh các bề 

mặt dùng trong môi trường y tế  

" Thành phần: ≥0,053% Didecyldimethyl ammonium chloride +  ≥0,064 % 

Chlorhexidine digluconate kết hợp ≥ 22,6% Ethanol. 

Khử khuẩn nhanh các bề mặt ( cụ thể ra) 

            36    
Chai xịt 1 

Lít 

17 
Băng bột bó 

(7,5cm x 2.7m) 

Kích thước: 7,5cm x 2,7m. Nguyên liệu thạch cao nguyên chất, thời gian bột 

đóng rắn 2-5 phút.  
       1.200    Cuộn 

18 
Băng bột bó  

(10cm x 2,7m) 

Kích thước: 10cm x 2,7m. Nguyên liệu thạch cao nguyên chất, thời gian bột 

đóng rắn 2-5 phút. 
       1.800    Cuộn 

19 
Băng bột bó  

(15cm x 2,7m) 

Kích thước: 15cm x 2,7m. Nguyên liệu thạch cao nguyên chất, thời gian bột 

đóng rắn 2-5 phút. 
       1.200    Cuộn 

20 Băng thun 3 móc  Kích thước: 10cm x ≥4,5m.            360    Cuộn 

21 Băng cá nhân y tế 
Băng vải có độ co giãn, độ dính cao, gạc có màng trên cùng không gây dính. 

Kích thước ≥2cm x 6cm.  
     15.000    Miếng 

22 Băng vải cuộn y tế Được làm 100% bằng sợi cotton, kích thước0,09m x  ≥2,5m.         2.000    Cuộn 

23 Băng keo lụa y tế  Kích thước: 2.5cm x ≥9.1m.         2.500    Cuộn 

24 
Gạc phẩu thuật ổ bụng có cản 

quang, tiệt trùng các loại 
Kích thước: 60 x 15cm x 6lớp, có cản quang,       30.000    Miếng 

25 
Gạc phẫu thuật ổ bụng tiệt trùng, có 

cản quang các loại 
Kích thước: 20cm x 80cm x 6 lớp tiệt trùng, có cản quang           900    Miếng 

26 Gạc y tế  Khả năng thấm hút cao và nhanh. Khổ 0,8m        7.200    Mét 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

27 Gạc Vaselin  Kích thước: ≥18cm x 20cm, tiệt trùng           240    Miếng 

28 Gạc phẩu thuật  Kích thước: 5cm x 7cm x 12 lớp, tiệt khuẩn      50.000    Cái 

29 Sáp cầm máu  Tiệt trùng, dùng cho xương           240    Miếng 

30 
Bơm  tiêm nhựa cho ăn 50ml dùng 

1 lần 

Bơm 50ml , trong suốt, được chia vạch . Pít tông di chuyển nhẹ nhàng trong xi 

lanh , không chứa DEHP, tương thích dây cho ăn. Tiệt trùng. Xuất xứ Việt 

Nam 

          125    Cái 

31 
Bơm tiêm 1 ml nhựa dùng 1 lần các 

loại, các cỡ 

Bơm tiêm nhựa 1ml , kim các cỡ, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng. Xuất 

xứ Việt Nam 
     36.000    Chiếc 

32 
Bơm tiêm 3 ml nhựa dùng 1 lần  các 

loại, các cỡ 

Bơm tiêm nhựa 3ml , kim các cỡ, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng. Xuất 

xứ Việt Nam 
     60.000    Chiếc 

33 
Bơm tiêm 5 ml nhựa dùng 1 lần các 

loại, các cỡ 

Bơm tiêm nhựa 5ml , kim các cỡ, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng. Xuất 

xứ Việt Nam 
     36.000    Chiếc 

34 
Bơm tiêm 10 ml nhựa dùng 1 lần 

các loại, các cỡ 

Bơm tiêm nhựa 10ml , kim các cỡ, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng. Xuất 

xứ Việt Nam 
     36.000    Chiếc 

35 
Bơm tiêm 20 ml nhựa dùng 1 lần 

các loại, các cỡ 

Bơm tiêm nhựa 20ml , kim các cỡ, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng. Xuất 

xứ Việt Nam 
       6.000    Chiếc 

36 
Bơm tiêm 50 ml dùng cho bơm tiêm 

điện  

Dung tích 50ml, có chia vạch bằng ml, phù hợp với các loại bơm tiêm điện. 

Xuất xứ Việt Nam 
          500    Cái 

37 Kim chích máu (thử đường huyết) Làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng      50.000    Cái 

38 Kim lấy thuốc 18G Tiêu chuẩn theo TCCS nhà sx      30.000    Cái 

39 Kim luồn tĩnh mạch 20G 

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo  

- Đầu kim 3 mặt vát. Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm. 

- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền 

- Kim luồn có cánh, có cửa 

- Có Giấy Chứng nhận CE hoặc FDA 

       4.800    Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

40 Kim luồn tĩnh mạch 22G 

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo  

- Đầu kim 3 mặt vát. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm.  

- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền 

- Kim luồn có cánh, có cửa 

- Có Giấy Chứng nhận CE hoặc FDA 

       4.800    Cái 

41 Kim luồn tĩnh mạch 24G  

- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo  

- Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm.  

- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền 

- Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy ≥ 22ml/phút 

- Đạt tiêu chuẩn ISO; Chứng nhận EC, FDA 

       2.400    Cái 

42 Kim nha ngắn  Kim 27G; 0.4 x ≥21mm        3.000    Cái 

43 Kim nha dài  Kim 27G; 0.4 x ≥30mm        1.000    Cái 

44 Nút chặn đuôi kim luồn 
Nút chặn kim luồn an toàn, dài ≥40mm, có màng trên nắp đậy cho phép rút 

máu hoặc chích thuốc nhiều lần. Có khóa vặn xoắn  
       3.200    Cái 

45 Kim gây tê tủy sống số 25G 
Đầu kim 3 mặt vát dài 3 1/2" Chuôi kim trong suốt dễ theo dõi dịch não tủy, 

phản quang 
       1.440    Cái 

46 Kim gây tê tủy sống số 27G 
Đầu kim 3 mặt vát dài 3 1/2"Chuôi kim trong suốt dễ theo dõi dịch não tủy, 

phản quang 
          200    Cái 

47 Kim lọc thận nhân tạo xoay 16G Kích thước kim 16G       20.000    Cây 

48 Kim lọc thận nhân tạo xoay 17G  Kích thước kim 17G      16.000    Cái 

49 Kim châm cứu số 2 (đã tiệt trùng) 
Làm bằng thép không gỉ. Kích cỡ: 0.30 x 20mm. Tiệt trùng 

Có Giấy chứng nhận CE hoặc FDA Mỹ 
     10.000    Cái 

50 Kim châm cứu số 3 (đã tiệt trùng) 
Làm bằng thép không gỉ. Kích cỡ: 0.30mm x 30mm. Tiệt trùng 

Có Giấy chứng nhận CE hoặc FDA Mỹ 
   260.000    Cây 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

51 Kim châm cứu số 4 (đã tiệt trùng) 
Làm bằng thép không gỉ. Kích cỡ: 0.30mm x 40mm. Tiệt trùng 

Có Giấy chứng nhận CE hoặc FDA Mỹ 
       3.000    Cây 

52 Kim châm cứu số 7 (đã tiệt trùng) 
Làm bằng thép không gỉ. Kích cỡ: 0.30mm x 70mm-75mm. Tiệt trùng 

Có Giấy chứng nhận CE hoặc FDA Mỹ 
       5.000    Cây 

53 Dây truyền dịch 20 giọt 

- Chiều dài dây ≥180cm 

- Có bầu đếm giọt, màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Chất 

liệu PVC 

- Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock 

Có Giấy Chứng nhận EC hoặc FDA Mỹ 

     10.000    Cái 

54 Dây truyền dịch trẻ em  

60giọt/phút (gồm dây dẫn, dây truyền dịch). Chiều dài dây  ≥180cm, Có bầu 

đếm giọt, màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí, không chứa 

DEHP.  

          300    Cái 

55 Dây truyền máu Chiều dài dây  ≥150cm, không chứa DEHP.            360    Bộ 

56 Găng tay ngắn thăm khám các cỡ  

 Chất liệu bằng cao su tự nhiên, có phủ bột, dài ≥ 240mm., dùng trong y tế, bề 

mặt đầu ngón tay nhám để tăng cường độ bám, chưa tiệt trùng, , đủ các size 

S,M,L,XL. 

   240.000    Đôi 

57 Găng tay dài khám sản   Làm cao su tự nhiên, có bột, dài ≥ 480 mm, tiệt trùng, dùng trong sản khoa           750    Đôi 

58 
Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các 

cỡ 
 Làm cao su tự nhiên, có bột dài  ≥280 mm, tiệt trùng, các size S,M,L,XL.        8.000    Đôi 

59 Dây cho ăn các loại, các cỡ Tương thích đầu ống bơm cho ăn             75    Sợi 

60 
Túi ép dẹp nhiệt độ cao 150mm x 

200m 
 Kích thước: 150mm - 200m. Có Giấy Chứng nhận EC hoặc FDA Mỹ             15    Cuộn 

61 
Túi ép dẹp nhiệt độ cao 200mm x 

200m 
 Kích thước: 200mm - 200m. Có Giấy Chứng nhận EC hoặc FDA Mỹ             15    Cuộn 



8  

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

62 
Túi ép dẹp nhiệt độ cao 250mm x 

200m 
 Kích thước: 250mm - 200m. Có Giấy Chứng nhận EC hoặc FDA Mỹ             30    Cuộn 

63 
Túi ép dẹp nhiệt độ cao 300mm x 

200m 
 Kích thước: 300mm - 200m. Có Giấy Chứng nhận EC hoặc FDA Mỹ             20    Cuộn 

64 Bình hủy kim an toàn Làm bằng nhựa. Dung tích: 1,5 lít có logo cảnh báo.           720    Cái 

65 Bình hủy kim an toàn Làm bằng nhựa. Dung tích: 6,8 lít có logo cảnh báo.           300    Cái 

66 Túi đựng nước tiểu Túi đựng nước tiểu ≥2000ml, có dây treo        2.400    Cái 

67 Lọ nhựa đựng phân  Làm từ nhựa, có nắp, có máy chèo, có nhãn.         1.200    Cái 

68 Lọ đựng nước tiểu  Làm từ nhựa trong suốt, dung tích ≥55ml , có nắp, có nhãn.       36.000    Cái 

69 Ống nghiệm nắp đỏ 
Ống nghiệm nhựa có nắp màu đỏ, bên trong có chứa hạt nhựa Polystyrene. 

Kích thước: ≥12x75mm 
     24.000    Ống 

70 Ống nghiệm nắp xám 
Ống nghiệm nhựa 2ml chứa chất kháng đông Sodium Flouride và EDTA K2, 

có nắp, có nhãn, xét nghiệm sinh hóa.  
     10.000    Ống 

71 
Ống nghiệm máu đông có dán tem 

ghi thông tin bệnh nhân, có nắp.  

Ống nghiệm nhựa có chất kháng đông Heparin Lithium, dùng kháng đông cho 

2ml máu. Dùng trong các xét nghiệm. Kích thước: ≥12x75mm.  
     25.000    Ống 

72 Ống nghiệm nhựa 5ml, không nhãn 
Ống nghiệm nhựa trong suốt, màu trắng, không nhãn. Dung tích 5ml. Kích 

thước ≥12x75mm.  
     10.000    Ống 

73 
Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 

1.5 ml có nắp 

Làm từ nhựa y tế, trung tính không phản ứng với hóa chất. Thể tích 1.5 ml, có 

vạch, có nút vặn.  
     20.000    Ống 

74 Ống nghiệm EDTA K2 có nắp  
* Ống nghiệm nhựa có chứa Ethylenediaminetetraacetic Acid, dùng trong xét 

nghiệm huyết học, kháng đông cho 2ml máu. Kích thước: ≥12x75mm 
   120.000    Ống 

75 Ống nghiệm Citrate có nắp Ống nghiệm 2ml có chứa Trisodium Citrate Dihydrate 3.8%, có nhãn.         2.400    Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

76 
Dụng cụ chống cắn lưỡi (Airway) 

các cỡ 

Nhựa y tế không độc hại, trơn láng, không gây tổn thương, không gây kích 

ứng da. Các số 0 (60 mm), 1 (70mm), 2 (80 mm), 3 (90 mm), 4 (100mm)  
       3.600    Cái 

77 
Ống nội khí quản sử dụng 1 lần có 

bóng hoặc không bóng chèn các số 
Làm bằng nhựa y tế, tiệt trùng. Các số 2-7.5. Tiệt trùng từng cái.         3.000    cái 

78 Ống thở oxy 2 gọng sơ sinh  

- Sản xuất từ nhựa y tế bao gồm dây dẫn và gọng mũi, dây dẫn có chiều dài ≥2 

m, chống gập. Tiệt trùng. 

- Không chứa chất DEHP. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. 

- Đạt tiêu chuẩn EN ISO. 

       1.800    Cái 

79 Ống thở oxy 2 gọng  trẻ em  

- Sản xuất từ nhựa y tế bao gồm dây dẫn và gọng mũi, dây dẫn có chiều dài ≥2 

m, chống gập. Tiệt trùng. 

- Không chứa chất DEHP. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. 

          600    Bộ 

80 
Ống thở oxy 2 gọng người lớn các 

cỡ 

- Sản xuất từ nhựa y tế bao gồm dây dẫn và gọng mũi, dây dẫn có chiều dài ≥2 

m, chống gập. Tiệt trùng. 

- Không chứa chất DEHP. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. 

       3.600    Bộ 

81 Ống thở oxy 1 gọng  
- Sản xuất từ nhựa y tế, dây dẫn có chiều dài ≥40 cm.  Tiệt trùng. Các size: 8 

,10 ,12 , 
       1.800    Cái 

82 
Thông (sonde) dẫn lưu màng phổi 

các số 
Làm từ nhựa PVC các số. Tiệt trùng           120    Cái 

83 
Thông (sonde) dạ dày có nắp từ số 6 

-16 
              20    Chiếc 

84 Thông (sonde) Foley 2 nhánh số 30 Làm từ cao su thiên nhiên tráng silicon. Size 30. Tiệt trùng.             90    sợi 

85 
Thông (sonde) Foley 2 nhánh, các 

số 6 - 26 
Làm từ cao su thiên nhiên tráng silicon. Size 6 - 26. Tiệt trùng.        2.000    Cái 



10  

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 
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khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

86 Thông (sonde) Nelaton các số 
Làm bằng cao su thiên nhiên, tráng silicon. Size: 8, 10, 12, 14, 16 & 18. Tiệt 

trùng. 
       2.400    Sợi 

87 
Thông (sonde) rectal các số từ 16 Fr 

- 30Fr 

Sản xuất từ nhựa y tế PVC, dây mềm, dài ≥400mm, không gây kích ứng, tiệt 

trùng, các size 16 Fr - 30Fr 
          120    Cái 

88 Bộ rửa dạ dày               60    Bộ 

89 Dây dẫn lưu 8 ly  Dây làm từ nhựa, đường kính 8mm        2.400    Mét 

90 Dây hút đờm các số Sản xuất từ nhựa, dây dẫn dài ≥ 500mm. Các số: 6,8,10,12,14,16,18        4.500    Chiếc 

91 Dây hút phẫu thuật 
Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây dài≥ 2m , có 

hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Tiệt trùng.  
       3.600    Sợi 

92 Ống hút nước bọt 
Chất liệu nhựa, trong, mềm mại dễ uốn dẻo và giữ ổn định hình dạng, sử dụng 

cho nha khoa 
       1.800    Cái 

93 
Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo 

4 trong 1 

 Gồm: (2 dây dẫn+ 1 dây truyền dịch+1 túi nước thải+ 2 lọc khí gắn đo áp lực 

động mạch, tĩnh mạch) tương thích với nhiều loại máy chạy thận.  Đóng gói 

từng bộ, vô trùng. 

     24.000    Bộ 

94 
Dây nối máy bơm tiêm các loại, các 

cỡ 

Chất liệu nhựa y tế, có khóa kết nối, khóa bảo vệ, chống xoắn, chiều dài dây 

nối ≥140cm. Tiệt trùng.  
          500    Cái 

95 
Dây 3 chia (Chạc nối các loại) có 

dây các cở 

Dây nối làm bằng nhựa y tế mềm, trong suốt & chống xoắn. Chiều dài dây 

nối: 10, 25, 50, 100, 150, 200cm. Tiệt trùng 
          500    Cái 

96 Nút đậy màng lọc Làm bằng nhựa y tế      48.000    Cái 

97 Chỉ khâu không tiêu đơn sợi số 2/0 Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide số 2/0, dài ≥75cm, kim tam giác  ≥24mm           500    Tép 

98 Chỉ khâu không tiêu đơn sợi số 3/0 Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide số 3/0, dài ≥75cm, kim tam giác  ≥24mm        2.400    Tép 

99 Chỉ khâu không tiêu đa sợi số 1/0  Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi số 1, dài  ≥75cm, kim tam giác  ≥36mm           240    Tép 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

100 Chỉ khâu không tiêu đa sợi số 2/0 Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi số 2, dài  ≥75cm, kim tam giác  ≥26mm        1.900    Tép 

101 
Chỉ khâu không tiêu đa sợi số 2/0, 

không kim nhiều sợi 

Chỉ phẩu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 2, dài ≥75cm, không kim nhiều 

sợi 
          160    Tép 

102 Chỉ khâu không tiêu đa sợi số 3/0  Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi số 3, dài  ≥75cm, kim tam giác ≥18mm        1.500    Tép 

103 
Chỉ khâu không tiêu đa sợi số 4/0, 

không kim nhiều sợi 
Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi số 4, dài  ≥75cm, có kim            900    Tép 

104 Chỉ khâu không tiêu đa sợi số 5/0 Chỉ khâu không tiêu đa sợi số 5/0, dài ≥ 75cm, kim tam giác, dài ≥ 16mm           480    Tép 

105 Chỉ khâu không tiêu đa sợi số  6/0 Chỉ khâu không tiêu đa sợi số  6/0, dài ≥ 75cm, kim tam giác ≥ 13mm           360    Tép 

106 Chỉ khâu tiêu chậm số 1/0, có kim Chi tan chậm tự nhiên số 1, dài ≥75cm, kim tròn ≥40mm        4.800    Tép 

107 Chỉ khâu tiêu chậm số 0, có kim Chi tan chậm tự nhiên số 0, dài ≥75cm, kim tròn ≥30mm           480    Sợi 

108 Chỉ khâu tiêu chậm số 3/0, có kim Chi tan chậm tự nhiên số 3, dài ≥75cm, kim tròn ≥30mm           150    Tép 

109 Chỉ khâu tiêu chậm số 4/0, có kim Chi tan chậm tự nhiên số 4, dài ≥75cm, kim tròn 1/2 dài ≥26mm           120    Tép 

110 Chỉ khâu tiêu nhanh số 1, có kim Chỉ khâu tiêu nhanh số 1/0, dài ≥75cm, có kim         2.600    Sợi 

111 Chỉ khâu tiêu nhanh số 2/0, có kim Chỉ khâu tiêu nhanh số 2/0, dài 70-80cm,  kim tròn ≥36mm        1.600    Tép 

112 Chỉ khâu tiêu nhanh số 2/0, có kim Chỉ khâu tiêu nhanh số 2/0, dài ≥75cm,  kim tròn ≥26mm           600    Tép 

113 Chỉ khâu tiêu nhanh số 3/0, có kim  Chỉ khâu tiêu nhanh số 3/0, dài ≥75cm, có kim           240    Sợi 

114 Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0, có kim   Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 0, dài≥ 90cm kim tròn ≥40mm           150    Sợi 

115 Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, có kim Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài≥ 90cm kim tròn ≥40mm        1.800    Tép 

116 Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2, có kim  Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số2, dài≥ 70cm kim tròn ≥30mm        1.200    Tép 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 
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tính 

117 Chỉ tan đa sợi số 2, có kim  Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài ≥ 70cm, kim tròn ≥26mm           400    Tép 

118 Chỉ tan đa sợi số 3, có kim  Chỉ tan đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài ≥ 75cm, kim tròn ≥26mm           150    Tép 

119 
Chỉ thép khâu xương bánh chè, có 

kim 
Chỉ thép khâu xương bánh chè số 7, dài ≥ 60cm, kim tam giác 120mm             120    Sợi 

120 Lưỡi dao bầu số 10 Lưỡi dao vô trùng được làm từ thép carbon hoặc thép không gỉ.        4.000    Cái 

121 Lưỡi dao nhọn số 11 Lưỡi dao vô trùng được làm từ thép carbon hoặc thép không gỉ.        4.000    Cái 

122 Lưỡi dao bầu số 15 Lưỡi dao vô trùng được làm từ thép carbon hoặc thép không gỉ.           300    Cái 

123 
Phim X-Quang nha khoa + Nước 

rửa 
Kích thước 30mm x 40mm + kèm nước rửa. Tương thích dòng máy Dent Navi              20    

Hộp 150 

tấm 

124 Phim khô laser  
Kích thước: 20cm x 25cm. Phim khô laser sử dụng tương thích dòng máy 

Shimadzu in phim DRYPRO SIGMA 2. 
       6.000    Tấm 

125 Phim khô nhiệt  Kích thước: 20x25cm sử dụng tương thích cho máy Fuji      36.000    Tấm 

126 Phim khô nhiệt  Kích thước: 26x36cm sử dụng tương thích cho máy Fuji      15.000    Tấm 

127 
Quả lọc thận nhân tạo Low Flux 

diện tích 1.6m2 
Quả lọc thận nhân tạo Low Flux diện tích 1.6m2        4.200    Cái/Quả 

128 
Qủa lọc thận nhân tạo Low Flux 

diện tích 1.8m2 
Qủa lọc thận nhân tạo Low Flux diện tích 1.8m2           360    Cái/Quả 

129 Lưới điều trị thoát vị bẹn  Kích thước: 15cm x 15cm. Có Giấy chứng nhận CE hoặc FDA             75    Miếng 

130 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 1,0 mm x ≥300mm             40    Cây 

131 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 1,2 mm x ≥300mm             40    Cây 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

132 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 1,4 mm x ≥300mm             40    Cây 

133 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 1,6 mm x ≥300mm             40    Cây 

134 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 1,8 mm x ≥300mm             40    Cây 

135 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 2,0 mm x ≥300mm             40    Cây 

136 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 2,2 mm x ≥300mm             20    Cây 

137 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 2,4 mm x ≥300mm             20    Cây 

138 Đinh Kirschner 
Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ  

2,5 mm x ≥300mm 
            20    Cây 

139 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 2,7 mm x ≥300mm             20    Cây 

140 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 2,8 mm x ≥300mm             20    Cây 

141 Đinh Kirschner Chất liệu thép không rỉ, hai đầu nhọn, kích cỡ 3,0 mm x300mm             20    Cây 

142 Nẹp mini vít Ø2.0mm, các cỡ 

 - Chất liệu thép không rỉ. 

 - Nẹp dày 0.9-1.0mm, rộng 4.8-5.0mm 

 - Nẹp mini chữ L, đầu nẹp có 2 lỗ, thân nẹp có 2- 8 lỗ, dài 18-54mm 

              5    Cái 

143 Nẹp mini vít Ø2.0mm, các cỡ 

 - Chất liệu thép không rỉ. 

 - Nẹp dày 0.9-1.0mm, rộng 4.8-5.0mm 

  - Nẹp mini, thẳng, thân nẹp có 2-8 lỗ, dài 12-49mm 

            10    Cái 
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144 Vít vỏ xương Ø2.0mm, các cỡ 

 - Chất liệu thép không rỉ. 

 - Vít đường kính 2.0mm, lỗ vặn lục giác, dài 6-20mm, bước tăng 1mm từ 6-

10mm, bước tăng 2mm từ 10-20 mm. Đồng bộ với nẹp Ø2.0mm, các cỡ 

            60    Cái 

145 Đai xương đòn  Các số: 4,5,6,7,8,9           120    Cái 

146 
Đai cột sống - thắt lưng các số (áo 

chỉnh hình cột sống) 
Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp TCVN             30    Cái 

147 Đai vải Desault T-P các số Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp TCVN             40    Cái 

148 Nẹp cẳng tay (T-P) các số Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp TCVN             75    Cái 

149 Nẹp cổ mềm các số Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp TCVN             10    Cái 

150 Đai treo tay tam giác sau khi bó bột Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp TCVN             24    Cái 

151 Nẹp đùi các cỡ  1,2,3,4,5,6,7,8,9 Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp TCVN             24    Cái 

152 Băng keo chỉ thị nhiệt  Băng chỉ thị hóa học kiểm tra tiếp xúc. Kích thước: 12mm x ≥50m             48    Cuộn 

153 
Bao camera nội soi có vòng nhựa fi 

15 
           500    Cái 

154 Bao cao su          2.400    Cái 

155 Bao vải HA kế các loại, các cỡ Các cỡ: sơ sinh, trẻ em và người lớn             50    Cái 

156 Đầu côn lớn (xanh) 
Chất liệu: bằng nhựa, không chứa kim loại, dùng hút hóa chất trong xét 

nghiệm 
     18.000    Cái 

157 Đầu côn nhỏ (vàng) 
Chất liệu: bằng nhựa, không chứa kim loại, dùng hút hóa chất trong xét 

nghiệm 
     20.000    Cái 

158 Que đè lưỡi gỗ  Tiệt trùng        5.000    Que 

159 Miếng dán điện cực máy điện tim 
Độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại 

cáp kết nối 
       5.500    Cái 

160 Miếng dán điện cực trung tính 
Diện tích dẫn điện ≥118cm2, sử dụng phù hợp cho dao mổ điện cao tầng 

300W HF 
          150    Cái 

161 Kẹp rốn tiệt trùng Nhựa y tế được tiệt trùng        1.000    Chiếc 
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tính 

162 Clip kẹp mạch titan các cỡ Chất liệu bằng titanium. Các cỡ           360    Cái 

163 Mask phun khí dung trẻ em Được sản xuất từ nhựa PCV không chứa DEHP, dây dài ≥2m. Các cỡ S,M,L        1.400    Cái 

164 Mask phun khí dung người lớn Được sản xuất từ nhựa PCV không chứa DEHP, dây dài ≥2m. Các cỡ S,M,L        1.400    Cái 

165 Mask thanh quản 2 nòng các số             200    Cái 

166 Mask gây mê các số 

Chất liệu nhựa PVC không chứa latex, màu trắng trong, lớp đệm trên mặt 

mềm ôm khít đến tận cằm không để thoát khí ra ngoài, thanh tựa mũi bằng 

nhôm điều chỉnh ép sát vào mũi bệnh nhân. Mmặt nạ phù hợp cho từng đối 

tượng 

          100    Cái 

167 
Mask thở oxy có túi dự trữ/Mask 

oxy nồng độ cao người lớn/trẻ em 

- Mặt nạ thở oxy có túi bao gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng silicone, dây 

chun, đầu nối túi khí, túi khí, đầu nối dây dẫn.  

- Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh màu trắng trong, 

không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống 

gập. Các cỡ: M, L, XL. Tiệt trùng 

          200    Cái 

168 
Mũi khoan kim cương tròn các loại, 

các cỡ 
Mũi khoan kim cương tròn các loại, các cỡ sử dụng trong nha khoa            120    Mũi 

169 
Mũi khoan kim cương trụ các loại, 

các cỡ 
Mũi khoan nha khoa kim cương hình trụ với chuôi bằng thép không gỉ           120    Cái 

170 
Mũi khoan kim cương siêu tốc hình 

trụ nhọn 
Mũi khoan nha khoa kim cương hình trụ thuôn với chuôi bằng thép không gỉ           120    Cái 

171 Mũi khoan nha khoa búp lửa Mũi khoan nha khoa kim cương hình ngọn lửa với chuôi bằng thép không gỉ           120    Cái 

172 Mũi khoan nha khoa Mũi khoan dùng trong nha khoa, làm bằng thép không gỉ           500    Cái 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

173 Lọc khuẩn 1 chức năng  Làm từ nhựa y tế đảm bảo an toàn cho bệnh nhân        1.800    Cái 

174 Lọc khuẩn dùng cho sơ sinh  Lọc khuẩn 3 chức năng trẻ em và trẻ sơ sinh (dùng cho máy thở Bennet)        1.000    Cái 

175 Bóng bóp giúp thở Ampu các cỡ Gồm: bóng bóp, mặt nạ, dây nối, các cỡ (sơ sinh, trẻ em và ngừơi lớn)             30    Cái 

176 Bàn chải rửa tay phẩu thuật Kích thước ≥ 4cm x 10cm, đầu lông mềm             60    Cái 

177 Bộ tiêm chích FAV 

Bao gồm: Khăn trải chống thấm ≥ 45 x 60 cm 1 Cái , Gạc lót đốc kim 3,5 x 5 

cm x 4 lớp 2 cái. Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5 cm x 6 lớp 4 cái. Gạc 

thận nhân tạo 3,5 x 4,5 cm x 40 lớp 2 cái. 

     36.000    Bộ 

178 Con sò đánh bóng răng             150    Cái 

179 Chổi đánh bóng răng             180    Cái 

180 Cọ tăm bông bôi keo trám             500    Cây 

181 Composite đặc Z250 đặc, màu đủ các màu theo yêu cầu             15    Tuýp 

182 Composite lỏng Z350 lỏng, màu đủ các màu theo yêu cầu             15    Ống 

183 Dầu xịt tay khoan Chai ≥550ml               2    Chai 

184 Vật liệu soi mòn Axit Etching 
Dùng để bôi lên bề mặt men răng trước khi đặt vật liệu phục hình; rửa các bề 

mặt sứ, kim loại và composite 
              7    Tuyp 

185 Vật liệu trám răng  
Vật liệu trám có cản quang glass ionomer chứa strontium độ cứng cao, đặc 

tính đông nhanh. Hộp: ≥15g +8ml 
              2    Hộp 

186 Keo dán bonding Keo dán hóa học vững chắc với ngà và men răng. Tuýp≥ 5ml               2    Tuyp 

187 Mũi đánh bóng Composite Làm láng miếng trám, Có các hình dạng: hình nụ, hình ly, hình đĩa           140    Cái 

188 Thuốc tê bôi Thành phần: Benzocaine 20%               5    Lọ 

189 Đai nhám kẻ Sợi nhám kẻ siêu mỏng, chắc chắn, nhiều độ mịn khác nhau             15    Cái 

190 Mặt gương nha khoa Gưỡng phẳng hoặc gương cầu các size             48    Cái 

191 Dây garo             200    Sợi 

192 Giấy điện tim 50mmx30m Kích thước: 50mm x ≥30m            240    Cuộn 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

193 Giấy điện tim 3 cần 63mmx30m Kích thước: 63mm x ≥30m sử dụng cho máy điện tim Nihon Koden        1.500    Cuộn 

194 Giấy in máy điện tim 12 cần Khổ A4, vùng in có độ rộng: 205mm           600    Xấp 

195 Giấy in máy Monitor sản khoa  Kích thước: 130mmx120mmx300Sh             72    Xấp 

196 Giấy in máy Monitor sản khoa  Kích thước: 152mm x 150mmx 200 tờ             72    Xấp 

197 Giấy in máy Monitor sản khoa  Kích thước: 150mm x 90mm x 15mm           150    Xấp 

198 Giấy siêu âm 110x20m  Kích thước: 110mm x ≥ 20m (±10%), dùng cho máy Sony             96    Cuộn 

199 Giấy y tế  Kích thước: ≥40 cmx 50cm           960    kg 

200 Khẩu trang y tế  Khẩu trang 4 lớp, kháng khuẩn      80.000    Cái 

201 Khẩu trang chống độc N95 Đạt tiêu chuẩn khẩu trang N95 hoặc FFP2           600    Cái 

202 Lam nhám Độ dày ≥1.0 -1.2 mm, bề mặt nhám. Hộp ≥72 cái           300    Hộp 

203 Lam kính trơn Độ dày ≥1.0 -1.2 mm. Hộp ≥72 cái           600    Hộp 

204 Lamen Kích thước ≥22 x 22 mm. Hộp ≥100 cái           120    Hộp 

205 Ly nhựa súc miệng  Ly nhựa ≥180ml        4.000    Cái 

206 Nón giấy phẩu thuật tiệt trùng có viền thun        5.000    Cái 

207 Tấm trải y tế 1x2m Kích thước: ≥1.0 x 2m        4.000    Cái 

208 Oxy dược dụng Oxygen chai chai/6 m3; chai/1,5 m3      14.400    m3 

209 khí Carbonic  Khí CO2 Sử dụng cho các cơ sở y tế             12    Kg 

Tổng cộng: 209 mặt hàng 
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Mẫu báo giá 

CÔNG TY…………………………………………… 

MÃ SỐ THUẾ: …………………………………….. 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………… 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………. 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo thông báo số:…../TB-TTYT, ngày   tháng    năm 2024 của Trung tâm Y tế thành phố 

Vĩnh Long, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

STT 

DANH MỤC CHÀO 

GIÁ 
HÀNG HÓA CHÀO GIÁ 

STT 

trong 

danh 

mục 

mời 

chào 

giá 

Tên danh 

mục mời 

chào giá 

Tên 

thương 

mại 

Đặc tính 

kỹ thuật 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

có 

VAT 

(VND) 

Ghi chú 

Thông 

tin 

người 

liên hệ 

1                   

 Chứng minh giá 

(nếu có): 

- Tên cơ sở y tế 

- QĐ trúng thầu 

- Giá trúng thầu    

2                       

….            

 

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng:….. ngày, kể từ ngày ký. 

 - Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại 
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 ….., ngày…. tháng….năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12) 

(Ký tên và đóng dấu) 
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